UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

THANH PHO VUNG TAU Péc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: 4980 /QB-UBND Viing Tau, ngay 26 ~ thang 06 nam 2024
QUYET PINH

Vé viéc phé duyét phwong an bdi thuong, hd tre, tii dinh cu cho
6ng (ba) Lé Manh Tién - Pinh Thi Tuyét, dia chi 71 Ta Xwong,
Phuwong 4, thanh phé Viing Tau do Nha nwéc thu hoi dat dé thuc hién
dw an Cai tao, nang cap dwong Ta Xwong, Phuwong 4.

UY BAN NHAN DAN THANH PHO VUNG TAU

Can cit Ludt Té chire chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015; Ludt sira
doi, b6 sung mét sé diéu ciia Ludt Té chive chinh phii va Ludt T6 chite chinh quyén
dia phuwong ngay 22/11/2019;

Can cir Ludt Pt dai ngdy 29/11/2013;

Can cir Nghi dinh s6 43/20]4/ND CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mot SO diéu cia Ludt Pat dai;

Can cit Nghi dinh s6 45/2014/NP-CP ngay 15/5/2014 ciia Chinh phii quy
dinh vé thu tién sir dung dat;

Can cit Nghi dinh sé 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ciia Chinh phii quy
dinh vé boi thwong, hé tro, tdi dinh cie khi Nha nuede thu héi ddt;

Can cit Nghi dinh s6 01/2017/NP-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phii vé
viéc sika doi, b6 sung mét sé Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Ludt Dt dai;

Céin ci Nghi dinh s6 148/2020/ND-CP ngay 18/12/2020 ciia Chinh phii vé viéc
svka d6i b6 sung mét s6 nghi dinh, quy dinh chi tiét thi hanh Ludt Ddt dai 2013;

Can cit Thong tw s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 ciia Bé truéng Bo
Tai nguyén va Maéi triong quy dinh vé ho so giao dat, cho thué dat, chuyén muc
dich swr dung dat, thu hoi dat:

Can cit Thong tw sé 37/2014/TT- BTNMTngay 30/6/2014 cua Bo truong Bo
Tai nguyén va Moi truong quy dinh chi tiét vé boi thuwong, hé tro, tdi dinh cu khi
Nha nwée thu hoi ddt;

Can cir Quyét dinh s6 51/2014/QD-UBND ngay 29/10/2014 cua UBND
tinh Ba Ria - Viing Tau vé quy dinh han mirc cdc logi dat khi giao dat, cong nhdn
quyén dung ddt cho h¢ gia dinh, cd nhan sir dung dat trén dia ban Tinh;

Can cir Quyét dinh sé 38/2019/0P-UBND ngay 20/12/2019 ciia UBND
tinh Ba Ria - Viing Tau quy dinh Bang gid cdc loai dat dinh ky 05 nam (01/01/2020
- 31/12/2024) trén dia ban tinh Ba Ria - Viing Tau,

Can cir Quyét dinh s6 25/2022/0D-UBND ngay 14/12/2022 sira doi, bo
sung mot s6 diéu cia Quyét dinh sé6 38/2019/0D-UBND ngay 20/12/2019 ciia



UBND tinh Ba Ria - Viing Tau quy dinh Bang gid cdc loai dat dinh ky 05 nam
(01/01/2020 - 31/12/2024) trén dia ban tinh Ba Ria - Viing Tau,

Can cir Quyét dinh s6 14/2023/0D-UBND ngay 31/3/2023 ciia UBND tinh
Ba Ria - Viing Tau ban hanh quy dinh vé gid nha, gid vt kién triic trén dia ban
tinh Ba Ria - Viing Tau,

Can cw Quyet dinh s6 18/2020/0D-UBND ngay 15/9/2020 ciia UBND tinh
Ba Ria - Viing Tau vé viéc ban hanh Quy dinh boi thwong thiét hai doi véi vt nudi
| thiy sdn khi Nha mede thu héi dat trén dia ban tinh Ba Ria - Viing Tau,

Can cir Quyét dinh s6 19/2022/0D-UBND ngay 23/9/2022 ciia UBND tinh
Ba Ria - Viing Tau ban hanh quy dinh vé béi thwong, hé tro, tai dinh cw khi Nha
nuée thu héi trén dia ban tinh Ba Ria - Viing TAu;

Can cir Quyét dinh sé 15/2023/0D-UBND ngay 10/4/2023 vé viéc sira doi,
bé sung mét sé diéu cia Quyét dinh sé6 19/2022/0D-UBND ngay 23/9/2022 ciia
UBND tinh Ba Ria - Viing Tau ban hanh Quy dinh mot s6 chinh sdach cu thé vé
béi thuwong, ho tro, tdi dinh cu khi Nha nuede thu héi ddt trén dia ban tinh Ba Ria
- Viing Tau,

Can cit Quyét dinh s6 02/2024/0P-UBND ngay 15/01/2024 ciia UBND tinh
Ba Ria - Viing Tau ban hanh Quy dinh vé gia boi thiong, hé tro doi véi cdy trong
khi Nha nude thu hoi dat trén dia ban tinh Ba Ria - Viing Tau nam 2024;

Can cwr Quyet dinh s6 13947/0D-UBND ngay 22/12/2022 cua UBND thanh

phé Viing Tau ve viéc phé duyét di an ddu tw dé thie hién cong trinh Cdi tao,
nang cdp duwong Tu Xuong tai Phuong 4,

Can civ Ké hoach s6 6040/KH-UBND ngay 18/8/2023 ciia UBND thanh
pho Viing Tau vé viéc thu hoi dat, diéu tra khao sat, do dac, kiem déem dé thuc
hién du an Cadi tao, nang cap dwong Tu Xuong, Phuong 4.

Can cir Théng bdo s6 1545/TB-UBND ngay 18/08/2023 ciia UBND thanh
pho Viing Tau vé viéc thu hoi dat dé thuc hién dy an Cai tao, nang cap duong Tu
Xuwong, Phuong 4,

Can cir Quyét dinh sé 9082/0P-UBND ngay 26/12/2023 ciia UBND thanh
pho Viing Tau vé viéc phé duyét gia dat cu thé dé boi thuong khi Nha nudc thu
hoi dat de thuc hién dw an Cai tao, nang cap duwong Tu Xuwong, Phuong 4,

Can cir Quyét dinh s6 4960 /OD-UBND ngay 26 /06 12024 ciia UBND
thanh pho Viing Tau vé viéc thu hoi 15,5m? dat do ong (ba) Lé Manh Tién - Dinh
Thi Tuyet dang su dung dé thuc hién dy an Cai tao, nang cdp duwong Tu Xuong,
Phuong 4;

Can cir Quyét dinh sé6 4972 /Ob-UBND ngay 26 | 06 2024 ciia UBND
thanh phé Viing Tau vé viéc phé duyét phu’o’ng dn boi thwong, hé tro, tdi dinh cur

cho 24 ho gia dinh, ca nhan, don vi (05 ho bé sung) (dot 4) do Nha nwée thu hoi
dat dé thiee hién dw an Cdi tao, ndng cdp dwong Tit Xwong, Phuong 4.



QUYET PINH:

Diéu 1. Phé duyét phuong 4n boi thuong, hd trg, tai dinh cu cho 6ng (ba)
Lé Manh Tién - Pinh Thj Tuyet dia chi 71 Tu Xuong, Phu:ong 4, thanh phé Viing
Tau do Nha nuéc thu hoi dat dé thuc hién dy an Cai tao, nang cap duong Ta Xuong,
Phuong 4; véi nhitng ndi dung sau:
1. Tong kinh phi bdi thuong, hd tro: 433.347.200 dong
(Bon tram ba muoi ba triéu, ba tram bon mwoi bay ngan, hai tram dong)

TT HQ TEN VA PIA CHI pvr| S0 | poncia |peso| THANHTIEN
LUQNG i (VND)
8 |Ong (ba) Lé Manh Tién - Pinh Thi Tuyét 433.347.200
Dia chi noi thu hdi dat: 71 Ta Xuong, Phudng 4, thinh phd Viing Tau.
DT dat thu hox M2 | 15500 s thira 90, to ban dd THD
DT dat boi thuong: m2 7,80
do khong cung cap hd so theo Thong bao
DT dt khong boi thuong: m2 7,70 s6 1266/TB-PTQD ngiy 10/4/2024

ctia Trung tAm Phét trién quy dat

Nguf”m géc: Dién tich dét thu hdi: 15,5m2, trong do:

+7,8m2 dat thuoc dién tich 87,0m2 da duoc UBND tinh Ba Ria - Viing Tau cap Gidy ching nhan QSH nha
& va QSD dat & s6 7201041842 ngay 26/12/2000, do d6 du diéu kién boi thuong 7,8m2 dat ¢ theo Picu
75, Diéu 79 Lut Dit dai 2013.

+ 7,7m2 dat khong thuoc dién tich 87,0m2 da dugc UBND tinh Ba Ria - Viing Tau cap Gidy ching nhan
QSH nha ¢ va QSD dét & s6 7201041842 ngay 26/12/2000

A/ Boi thwong gid tri quyén sie dung dit: 377.270.400

Pét & (vitri 1, duong loai 3, duong Ta
Xuong) (theo Quyét dinh s6 9082/QP-
UBND ngiy 26/12/2023 ctia UBND
thanh phd Viing Tau)

m2 7,80| 48.368.000{ 1,00 377.270.400

B/ Béi thwong hoa mau, ciy trdi: 0
Khong
C/ Boi thwong nha, vit kién truc: 0
Nha 01 ting loai 2, Dtich 5,7n?
Bang hiéu dién tir Khéng boi thuwong do xdy dung ngodi dién tich thu hoi,
(5,0x1,5)m+ (1,0 x1,0)m; boi thirong theo Dieu 92 Luat dat dai 2013

Séan bé tong (5,0 x 1,2)m
D/ Cic khodn béi thwiong khic: 0

Khbng

D/ Hb tro biang mikc xdy dwng mdi nha, vit kién tric xdy dwng nim 2000: 56.076.800
Nha 01 tang loai 2 (5,0 x3,7)m- 5, 7m¢ | P 12,80| 4.381.000| 1,00 56.076.800




E/ Cdc khodn hé tre khdc:

Khong

G/ Tdi dinh cu:

Khéng

H/ Truy thu thué:

|Kh6ng

2. Kinh phi béi thwong, hd tro: Ngan sach nha nuéc, do Ban QLDA dau
tu x4y dung thanh phd Viing Tau chuyén toan bo kinh phi bdi thuong, hd trg cho
Trung tAm phat trién quy dat thanh phd thyc hién t6 chuc chi tra tién.

Piéu 2. T6 chirc thuc hién:

1. Trung tAm Phat trién qui dat thanh phd Viing Tau c6 trach nhiém chi tri,
phéi hop véi UBND Phudng 4; Ban Quén 1y du 4n Pau tu xdy dung thanh phé Viing
Tau giao Quyét dinh phé duyét phuong an boi thudng, hd tro, tai dinh cu dén 6ng
(bd) Lé Manh Tién - Pinh Thi Tuyét va niém yét cong khai Quyét dinh nay tai tru
s& UBND Phuong va dia diém sinh hoat khu dan cu noi c6 dat bi thu hdi.

2. Trung tm Phat trién quy dat thanh phé Viing Tau chu tri phdi hop cuing
Ban Quan 1y dy an Pau tu xay dung thanh phd Viing Tau (chu dau tu) va UBND
Phuong 4 tién hanh chi tra tién bdi thuong, hd tro cho 6ng (ba) Lé Manh Tién -
Dinh Thi Tuyét theo Piéu 1 ctia Quyét dinh nay.

Truong hop cham chi tra thi khi thanh toan tién bdi thuong, hd trg cho
nguoi c6 dat thu hoi, ngoai sb tién da dugc UBND thanh phd Viing Tau ban hanh
Quyét dinh phé duyét phuong 4n boi thuong, hd trg thi Trung tdm Phat trién quy
dat, Ban Quan Iy du an Dau tu xay dung thanh phd Viing Tau c¢6 trach nhiém thanh
toan thém mot khoan tién bang mirc tién cham ndp theo quy dinh cua Luat Quan
Iy thué tinh trén s tién cham tra va thoi gian cham tra.

Truong hop 6ng (bd) Lé Manh Tién - Pinh Thi Tuyét khong nhén tién boi
thuong, hd tro theo thong bao (thu moi) nhan tién thi Trung tdm Phat trién quy
dat, Cha dau tu khong phai tra tién 131 suit do ngudi st dung dat cham nhan tién
chi tra.

Piéu 3. Trong thoi han 90 ngay ké tir ngdy nhan hoic biét duge Quyét dinh
nay, néu chua déng y v6i Quyét dinh thi ong (ba) Lé Manh Tién - Dinh Thi Tuyét
duoc quyén khiéu nai hodc khoi kién theo quy dinh ctia phép luét.

Piéu 4. Chanh Vin phong HDND va UBND thanh phd; cac Trudng
phong: Tai nguyén va Mai truong, Tai chinh - K& hoach, Quan 1y d6 thi, Kinh té;
cac Giam déc: Trung tim Phat trién quy dét, Chi nhanh Vin phong dang ky dét
dai thanh phd Viing Tau, Ban Quan 1y du 4n Pau tu xdy dung thanh phd Viing Tau;



Chu tich UBND Phuong 4; Thu trudng cac co quan, c& nhén lién quan va ong (ba)
Lé Manh Tién - Pinh Thi Tuyét cin ctt Quyét dinh thi hanh./.

TM. UY BAN NHAN DAN

'\m n’};é;f-‘4 KT. CHU TICH
- Nhu biéu 4; = ke

- Chu tich, cac PCT UBND TPVT; PHO CHU TICH
- Kho bac Nha nuéce Viing Tau; -

- Luu: VT, TH.

Vii Hong Thuin



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-03T17:21:18+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Vũ Hồng Thuấn<thuanvh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T17:26:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




